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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội 13h00, ngày 24 tháng 7 năm 2025 

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT 

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 24/7/2025) 

 

I. Căn cứ cảnh báo 

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;  

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

thực hiện;  

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG. 

II. Tình hình mưa 

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ 

tính đến 13h ngày 24/7/2025 từ 20-40mm. Một số nơi trên khu vực cao 

hơn trên 40mm. 

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực 

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ 

biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-100mm. Cảnh 

báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau: 

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường Nguy cơ lũ quét 

1 
Phú 

Thọ 

Xã Cao Phong, Xã Mường Thàng, Xã Thung 

Nai, Xã Đà Bắc, Xã Cao Sơn, Xã Đức Nhàn, Xã 

Quy Đức, Xã Tân Pheo, Xã Tiền Phong, Xã Lạc 

Sơn, Xã Mường Vang, Xã Đại Đồng, Xã Ngọc 

Sơn, Xã Nhân Nghĩa, Xã Quyết Thắng, Xã 

Thượng Cốc, Xã Yên Phú, Xã Mai Châu, Xã 

Bao La, Xã Mai Hạ, Xã Pà Cò, Xã Tân Mai, Xã 

Tân Lạc, Xã Mường Bi, Xã Mường Hoa, Xã 

Toàn Thắng và Xã Vân Sơn 

Cao 
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3 
Sơn 

La 

Phường Tô Hiệu, Phường Chiềng An, Phường 

Chiềng Cơi, Phường Chiềng Sinh, Phường Thảo 

Nguyên, Xã Chiềng Sơn, Xã Vân Hồ, Xã Song 

Khủa, Xã Tô Múa, Xã Xuân Nha, Xã Thuận 

Châu, Xã Chiềng La, Xã Nậm Lầu, Xã Muổi 

Nọi, Xã Mường Khiêng, Xã Co Mạ, Xã Bình 

Thuận, Xã Mường É, Xã Long Hẹ, Xã Mường 

La, Xã Chiềng Lao, Xã Mường Bú, Xã Chiềng 

Hoa, Xã Bắc Yên, Xã Tà Xùa, Xã Tạ Khoa, Xã 

Xím Vàng, Xã Pắc Ngà, Xã Chiềng Sại, Xã Phù 

Yên, Xã Gia Phù, Xã Tường Hạ, Xã Mường Cơi, 

Xã Mường Bang, Xã Tân Phong, Xã Kim Bon, 

Xã Chiềng Mai, Xã Mai Sơn, Xã Phiêng Pằn, Xã 

Chiềng Mung, Xã Phiêng Cằm, Xã Mường 

Chanh, Xã Tà Hộc, Xã Chiềng Sung, Xã Tân 

Yên, Xã Mường Bám, Xã Ngọc Chiến và Xã 

Suối Tọ 

Cao 

 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường Nguy cơ lũ quét 

1 
Quảng 

Ninh 

Phường Yên Tử, Phường Vàng Danh và 

Phường Uông Bí 
Trung Bình 

2 
Lạng 

Sơn 

Xã Lộc Bình, Xã Mẫu Sơn, Xã Na Dương, 

Xã Lợi Bác, Xã Thống Nhất, Xã Khuất Xá, 

Xã Đình Lập, Xã Châu Sơn, Xã Kiên Mộc, 

Xã Thái Bình, Xã Đồng Đăng, Xã Cao Lộc, 

Xã Công Sơn, Xã Ba Sơn và Phường Kỳ 

Lừa 

Trung Bình 

3 
Bắc 

Ninh 

Xã Đại Sơn, Xã Sơn Động, Xã Tây Yên Tử, 

Xã Dương Hưu, Xã Yên Định, Xã An Lạc 

và Xã Vân Sơn 

Trung Bình 

4 
Tuyên 

Quang 

Xã Đồng Văn, Xã Phố Bảng, Xã Mậu Duệ, 

Xã Ngọc Long, Xã Du Già, Xã Đường 

Thượng, Xã Lao Chải, Xã Vị Xuyên, Xã 

Việt Lâm, Xã Cao Bồ, Xã Đồng Tâm, Xã 

Bắc Quang, Xã Hồ Thầu, Xã Nậm Dịch, Xã 

Hoàng Su Phì, Xã Thàng Tín và Xã Pờ Ly 

Ngài 

Trung Bình 
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5 Lào Cai 

Xã Khao Mang, Xã Mù Cang Chải, Xã Púng 

Luông, Xã Tú Lệ, Xã Trạm Tấu, Xã Hạnh 

Phúc, Xã Phình Hồ, Phường Nghĩa Lộ, 

Phường Trung Tâm, Phường Cầu Thia, Xã 

Liên Sơn, Xã Gia Hội, Xã Sơn Lương, Xã 

Thượng Bằng La, Xã Chấn Thịnh, Xã Nghĩa 

Tâm, Xã Văn Chấn, Xã Phong Dụ Hạ, Xã 

Châu Quế, Xã Lâm Giang, Xã Đông Cuông, 

Xã Tân Hợp, Xã Mậu A, Xã Xuân Ái, Xã 

Mỏ Vàng, Xã Cốc San, Xã Hợp Thành, 

Phường Cam Đường, Phường Lào Cai, Xã 

Mường Hum, Xã Dền Sáng, Xã Y Tý, Xã A 

Mú Sung, Xã Trịnh Tường, Xã Bản Xèo, Xã 

Bát Xát, Xã Võ Lao, Xã Khánh Yên, Xã 

Văn Bàn, Xã Dương Quỳ, Xã Chiềng Ken, 

Xã Minh Lương, Xã Nậm Chày, Xã Mường 

Bo, Xã Bản Hồ, Xã Tả Phìn, Xã Tả Van, 

Phường Sa Pa, Xã Lao Chải, Xã Chế Tạo, 

Xã Nậm Có, Xã Tà Xi Láng, Xã Phong Dụ 

Thượng, Xã Cát Thịnh, Xã Nậm Xé và Xã 

Ngũ Chỉ Sơn 

Trung Bình 

6 
Điện 

Biên 

Xã Thanh Nưa, Xã Thanh An, Xã Sam 

Mứn, Xã Núa Ngam, Xã Mường Nhà, Xã 

Na Sang, Xã Mường Tùng, Xã Pa Ham, Xã 

Nậm Nèn, Xã Mường Pồn, Xã Na Son, Xã 

Xa Dung, Xã Pu Nhi, Xã Mường Luân, Xã 

Tìa Dình, Xã Phình Giàng, Xã Mường Chà, 

Xã Nà Hỳ, Xã Nà Bủng, Xã Chà Tở và Xã 

Si Pa Phìn 

Trung Bình 

7 Lai Châu 
Xã Bản Bo, Xã Bình Lư, Xã Tả Lèng và Xã 

Khun Há 
Trung Bình 



4 

 

 
Thanh 

Hóa 

Xã Các Sơn, Xã Trường Lâm, Xã Hà Trung, 

Xã Tống Sơn, Xã Hà Long, Xã Hoạt Giang, 

Xã Lĩnh Toại, Xã Triệu Lộc, Xã Đông 

Thành, Xã Hậu Lộc, Xã Hoa Lộc, Xã Vạn 

Lộc, Xã Nga Sơn, Xã Nga Thắng, Xã Hồ 

Vương, Xã Tân Tiến, Xã Nga An, Xã Ba 

Đình, Xã Trung Chính, Xã Trường Văn, Xã 

Thăng Bình, Xã Tượng Lĩnh, Xã Công 

Chính, Xã Thiệu Hóa, Xã Thiệu Quang, Xã 

Thiệu Tiến, Xã Thiệu Toán, Xã Thiệu 

Trung, Xã Yên Định, Xã Yên Trường, Xã 

Yên Phú, Xã Quý Lộc, Xã Yên Ninh, Xã 

Định Tân, Xã Định Hoà, Xã Thọ Xuân, Xã 

Thọ Long, Xã Xuân Hoà, Xã Sao Vàng, Xã 

Lam Sơn, Xã Thọ Lập, Xã Xuân Tín, Xã 

Xuân Lập, Xã Vĩnh Lộc, Xã Tây Đô, Xã 

Biện Thượng, Xã Triệu Sơn, Xã Thọ Bình, 

Xã Thọ Ngọc, Xã Thọ Phú, Xã Hợp Tiến, 

Xã An Nông, Xã Tân Ninh, Xã Đồng Tiến, 

Xã Mường Chanh, Xã Quang Chiểu, Xã 

Tam chung, Xã Mường Lát, Xã Pù Nhi, Xã 

Nhi Sơn, Xã Mường Lý, Xã Trung Lý, Xã 

Hồi Xuân, Xã Nam Xuân, Xã Thiên Phủ, Xã 

Hiền Kiệt, Xã Phú Xuân, Xã Phú Lệ, Xã 

Trung Thành, Xã Trung Sơn, Xã Na Mèo, 

Xã Sơn Thủy, Xã Sơn Điện, Xã Mường 

Mìn, Xã Tam Thanh, Xã Tam Lư, Xã Quan 

Sơn, Xã Trung Hạ, Xã Linh Sơn, Xã Đồng 

Lương, Xã Văn Phú, Xã Giao An, Xã Yên 

Khương, Xã Yên Thắng, Xã Văn Nho, Xã 

Thiết Ống, Xã Bá Thước, Xã Cổ Lũng, Xã 

Pù Luông, Xã Điền Lư, Xã Điền Quang, Xã 

Quý Lương, Xã Ngọc Lặc, Xã Thạch Lập, 

Xã Ngọc Liên, Xã Minh Sơn, Xã Nguyệt 

Ấn, Xã Kiên Thọ, Xã Cẩm Thạch, Xã Cẩm 

Thủy, Xã Cẩm Tú, Xã Cẩm Vân, Xã Cẩm 

Tân, Xã Kim Tân, Xã Vân Du, Xã Ngọc 

Trạo, Xã Thạch Bình, Xã Thành Vinh, Xã 

Thạch Quảng, Xã Như Xuân, Xã Thượng 

Ninh, Xã Xuân Bình, Xã Hóa Quỳ, Xã 

Thanh Quân, Xã Thanh Phong, Xã Xuân 

Du, Xã Mậu Lâm, Xã Như Thanh, Xã Yên 

Thọ, Xã Xuân Thái, Xã Thanh Kỳ, Xã Bát 

Mọt, Xã Yên Nhân, Xã Lương Sơn, Xã 

Thường Xuân, Xã Luận Thành, Xã Tân 

Thành, Xã Vạn Xuân, Xã Thắng Lộc và Xã 

Xuân Chinh 

Trung Bình 
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 Nghệ An 
Xã Nghĩa Thọ, Xã Nghĩa Hưng, Xã Quế 

Phong, Xã Tiền Phong và Xã Tri Lễ 
Trung Bình 

 


